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	1. a. 
[image: image1.wmf](

)

2

1

15

1

3

7

5

.

50

1

33

:

5

11

3

1

2

2

-

+

=

-

-

+

=

A



          
[image: image2.wmf].

10

19

30

57

30

15

2

70

=

=

-

+

=





   b. 
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	2. Đặt C = A – B = 
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Ta có: 
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Ta lại có: 
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Từ (1) và (2) suy ra 
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Do đó: 
[image: image10.wmf].

2016

2015

1

2016

2015

1

2016

2015

<

Þ

<

+

Þ

<

B

A

B

B

C

B

C


	0,25

0,25

0,25
0,25

	2
(5,0đ)
	1. 
[image: image11.wmf]25

63

21

50

:

2

15

25

9

.

7

21

13

6

9

:

2

15

5

3

.

7

21

13

6

9

:

5

,

7

2

=

Û

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

-

Û

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

x

x

x

 
    
[image: image12.wmf].

5

4

15

2

.

21

50

.

25

63

=

Û

=

Û

x

x


	1,0

1,0

	
	2. Từ đề bài, ta có: (x – y) + (y – z) + (z + x) = 5 + (–6) + 7

( 2x = 6 ( x = 3

Vì x – y = 5 => y = x – 5 Hay y = 3 – 5 = –2.

Vì y – z  = –6 => z = y + 6 Hay z = –2 + 6 = 4.

   Vậy x = 3; y = –2; z = 4.  
	0,75
0,5

0,5

0,25

	
	3. 
* Với x = 2, ta có: 22 + 117 = y2 ( y2 = 121 ( y = 11 (là số nguyên tố)

* Với x > 2, mà x là số nguyên tố nên x lẻ ( y2 = x2 + 117 là số chẵn

 => y là số chẵn 

Kết hợp với y là số nguyên tố nên y = 2 (loại) 

Vậy x = 2; y = 11.
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	1. Để (n + 1)(n + 3) là số nguyên tố thì một trong hai thừa số n + 1 hoặc n + 3 
phải bằng 1.

    Mà n + 3 > n + 1 
[image: image13.wmf]³

 1. Suy ra n + 1 = 1 khi và chỉ khi n = 0. Khi đó n + 3 = 3 
là số nguyên tố.

    Vậy n = 0 thì (n + 1)(n + 3) là số nguyên tố.
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	2. 

a. Tổng S có 100 số hạng, nhóm thành 25 nhóm mỗi nhóm có 4 số hạng, có tổng chia hết cho –20.

b.   S = 1 – 3 + 32 – 33 + ... + 398 – 399
    3S = 3 – 32 + 33 – 34 + ... + 399 – 3100

Cộng từng vế hai đẳng thức ta được:  4S = 1 – 3100 => S = 
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Vì S là số nguyên nên 1 – 3100 
[image: image15.wmf]M

4 hay 3100 – 1 
[image: image16.wmf]M

 4. 
Suy ra 3100 chia cho 4 dư 1.
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	3. Ta có: 
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Để 
[image: image21.wmf]b

a

 là số lớn nhất thì a = ƯCLN(28, 32) = 4 và b = BCNN(75, 165) = 825.

Vậy 
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	1. 
a. Vì tia Mx là tia đối của tia MA nên góc AMx là góc bẹt => AMx = 1800 (*)
Do đó MC nằm giữa MA và Mx (vì AMC < AMx) nên:
AMC + CMx = AMx => CMx = AMx – AMC 

Hay CMx = 1800 – 600  = 1200.
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Do My là tia phân giác góc CMx nên yMx = CMy = 
[image: image24.wmf]2

1

CMx = 
[image: image25.wmf]2

1

.1200 = 600.

Từ (*) suy ra My nằm giữa MA và Mx nên:

          AMy + yMx = AMx => AMy = AMx – yMx 

  Hay AMy = 1800 – 600 = 1200.
b. Ta có Mt là phân giác góc xMy nên xMt = yMt = 
[image: image26.wmf]2

1

yMx = 
[image: image27.wmf]2

1

.600 = 300.
Do My là tia phân giác góc CMx nên Mx và MC nằm trên hai nửa mặt phẳng 

đối nhau có bờ là tia My; Mt là tia phân giác góc yMx nên Mt nằm trên cùng 

một nửa mặt phẳng bờ chứa tia My. Vậy Mt và MC nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ chứa tia My hay My nằm giữa MC và Mt nên:
       CMy + yMt = CMt 
Thay số: CMt = 600 + 300 = 900
Hay MC vuông góc với Mt.
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	2. Gọi C là điểm bất kì trong số 97 điểm còn lại.

Ba điểm A, B, C lập thành một nhóm. Theo đề bài, trong mỗi nhóm ba điểm bất kì bao giờ cũng có thể chọn ra được hai điểm có khoảng cách nhỏ hơn 1, ta suy ra:

Vì AB > 1cm nên hoặc AC < 1cm, C nằm trong (A; 1cm)

                   hoặc BC < 1cm, C nằm trong (B; 1cm).

Như vậy 97 điểm còn lại, hoặc nằm trong (A; 1cm) hoặc nằm trong (B; 1cm). Theo nguyên lý Điriclê phải có một đường tròn chứa ít nhất là 49 điểm, thêm điểm A hoặc điểm B nữa nên phải có một đường tròn chứa ít nhất là 50 điểm trong số các điểm đã cho.
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Chú ý: 

1. Thí sinh có thể làm bài bằng cách khác, nếu đúng vẫn được điểm tối đa.

2. Nếu thí sinh giải bài hình mà không vẽ hình thì không chấm điểm bài hình.
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